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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/01/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	12235
	Trần Thu Thủy
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	12236
	Phan Đức Hưng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	3 
	12239
	Đỗ Thanh Lâm
	Phú Trạch, Bố Trạch

	4 
	12240
	Đoàn Xuân Giang
	Quảng Trung, Ba Đồn

	5 
	12241
	Nguyễn Thị Thanh Na
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	6 
	12242
	Nguyễn Chí Thành
	Hải Đình, Đồng Hới

	7 
	12243
	Phạm Cao Quý
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	8 
	12244
	Trần Trung Đức
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	9 
	12245
	Nguyễn Văn Đông
	Đại Trạch, Bố Trạch

	10 
	12246
	Trương Văn Phượng
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	11 
	12247
	Nguyễn Trung Tính
	Đức Trạch, Bố Trạch

	12 
	12248
	Cao Hùng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	13 
	12249
	Nguyễn Xuân Hùng
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa

	14 
	12250
	Nguyễn Văn Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	15 
	12251
	Phạm Văn Hoà
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	16 
	12252
	Phạm văn Hải
	Lý Trạch, Bố Trạch

	17 
	12253
	Nguyễn Văn Quang
	Hoàn Trạch, Bố Trạch

	18 
	12254
	Phạm Văn Châu
	Lý Trạch, Bố Trạch

	19 
	12238
	Hoàng Quang Vinh
	Quảng Minh, Ba Đồn

	20 
	12255
	Ngô Quang Đào
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	21 
	12256
	Trần Trung Phong
	Quảng Trung, Ba Đồn

	22 
	12257
	Hoàng Ngọc Tân
	Quảng Minh, Ba Đồn

	23 
	12258
	Phạm Văn Hải
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	24 
	12259
	Trần Dương Thành
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	25 
	12260
	Hoàng Thị Khánh Huyền
	sơn Trạch, Bố Trạch

	26 
	12261
	Phạm Văn Việt
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	27 
	12262
	Phan Văn Thành
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	28 
	12263
	Trần Thị Phương
	sơn Trạch, Bố Trạch

	29 
	12264
	Lê Thị Mỷ Uyên
	Lương Ninh, Quảng Ninh

	30 
	12265
	Hoàng Thị Thủy
	Nam Lý, Đồng Hới

	31 
	12267
	Nguyễn Công Đạt
	Quảng Hợp, Quảng Trạch

	32 
	12268
	Trần Thị Thanh Xuân
	Phong Hóa, Tuyên Hóa

	33 
	12269
	Trương Đình Thắng
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	34 
	12270
	Phan Ngọc Anh
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	35 
	12271
	Nguyễn Văn Khoa
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	36 
	12272
	Nguyễn Thị Bông
	Đại Trạch, Bố Trạch

	37 
	12273
	Lưu Đức Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	38 
	12275
	Đặng Gia Quốc Trung
	Quán Hàu, Quảng Ninh


